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N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PH  ĐÀ N NGỐ Ẵ

- Thành ph n H i đ ng xét x  phúc th m g m có:ầ ộ ồ ử ẩ ồ
Th m phán - ẩ Ch  t a phiên tòaủ ọ : Ông Ph m T nạ ồ
Các Th m phán:ẩ  Ông Huỳnh Đ c Kỳứ

 Ông Bùi Tr ng Danhọ
- Th  ký phiên tòaư : Bà Nguy n Hoàng Yên Th oễ ả  - Th  ký Tòa án c a Tòaư ủ

án nhân dân thành ph  Đà N ng.ố ẵ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ố ẵ  tham gia phiên

tòa: Bà Nguy n Th  B ch Tuy tễ ị ạ ế  - Ki m sát viênể .
Ngày 16 tháng 3 năm 2018, t i tr  s  Tòa án nhân dân thành ph  Đà N ngạ ụ ở ố ẵ

xét x  phúc th m công khai v  án hình s  phúc th m th  lý s : 25ử ẩ ụ ự ẩ ụ ố /2018/TLPT-HS
ngày 01 tháng 02 năm 2018 đ i v i b  cáo Ph m Phú Tr ng Đ do có kháng cáoố ớ ị ạ ươ
c a b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo đ i v i B n án hình s  s  th mủ ị ườ ạ ệ ợ ủ ị ố ớ ả ự ơ ẩ
s : 77/2017/HS-ST ngày 26 tháng 12 năm 2017 c a Tòa án nhân dân qu n C mố ủ ậ ẩ
L , thành ph  Đà N ng.ệ ố ẵ

- B  cáo có kháng cáo:ị
PH M PHÚ TR NG Đ Ạ ƯƠ – sinh ngày 02 tháng 01 năm 2000 t i Đà N ng;ạ ẵ

N i c  trú: T  122 ph ng N, qu n C, thành ph  Đà N ng; Ngh  nghi p: Khôngơ ư ổ ườ ậ ố ẵ ề ệ ;
Trình đ  văn hóa: 09/12; Dân t c: Kinh, Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Qu cộ ộ ớ ố
t ch: Vi t Nam; Con ông Ph m Phú Tr ng Đ1 (s) và bà Nguy n Th  Bích L (s);ị ệ ạ ươ ễ ị
Ti n án: Không;ề

Ti n s : ề ự
+  Ngày  20/01/2017  b  Công  an  qu n  C  x  ph t  hành  chính  s  ti nị ậ ử ạ ố ề

1.250.000đ v  hành vi “Xâm h i s c kh e c a ng i khác”.ề ạ ứ ỏ ủ ườ
+ Ngày 09/5/2017 b  Công an ph ng T x  ph t hành chính s  ti n 375.000đị ườ ử ạ ố ề

v  hành vi “Đánh nhau”. ề
B  cáo b  b t, t m giam ngày 24/7/2017. Có m t.ị ị ắ ạ ặ
- Ng i tham gia t  t ng khác có kháng cáo: Ng i đ i di n h p pháp c a bườ ố ụ ườ ạ ệ ợ ủ ị

cáo Ph m Phú Tr ng Đạ ươ :  Ông  Ph m Phú Tr ng Đ1  ạ ươ – sinh năm 1968 và bà
Nguy n Th  Bích Lễ ị  – sinh năm 1975; Cùng n i c  trú: T  122 ph ng N, qu n C,ơ ư ổ ườ ậ
thành ph  Đà N ng (Là b  và m  c a b  cáo).ố ẵ ố ẹ ủ ị  Ông Đ1 và bà L có m t.ặ
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N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Theo các tài li u có trong h  s  v  án và di n bi n t i phiên tòa, n i dung vệ ồ ơ ụ ễ ế ạ ộ ụ
án đ c tóm t t nh  sau:ượ ắ ư

Kho ng 20 gi  ngày 25/5/2017, Ph m Phú Tr ng Đ cùng Ph m Ng c H,ả ờ ạ ươ ạ ọ
Kim Ng c N, T ng Anh N, Đoàn Ph c Thành N, Phan Ng c H, L và hai thanhọ ưở ướ ọ
niên (không rõ lai l ch) đ n công viên T thu c ph ng T, qu n L ng i ch i.ị ế ộ ườ ậ ồ ơ

Khi đ n công viên hai thanh niên trong nhóm c a Đ phát hi n Huỳnh Tri uế ủ ệ ệ
V đang ng i ch i cùng b n nên hai thanh niên này đ n nói v i c  nhóm c a Đ làồ ơ ạ ế ớ ả ủ
gi a N và V đang x y ra mâu thu n, h i có qua g p V không thì c  nhóm đ ng ý điữ ả ẫ ỏ ặ ả ồ
đ n ch  V đ ng. Đ n n i, N và Ph m Ng c H đi tr c đ  nói chuy n v i nhóm c aế ỗ ứ ế ơ ạ ọ ướ ể ệ ớ ủ
V. Lúc này Đ cũng ch y đ n ch  nhóm V và đ c m t thanh niên trong nhóm đ aạ ế ỗ ượ ộ ư
01 con dao b ng kim lo i màu tr ng b c, dài kho ng 60cm. Đ c m con dao trên tayằ ạ ắ ạ ả ầ
đi v  phía nhóm V đang đ ng h i “Th ng V là th ng mô”. Do không có ai tr  l iề ứ ỏ ằ ằ ả ờ
nên Đ tr  l i con dao cho thanh niên lúc nãy.ả ạ

Sau đó, V ch y đ n c m trên tay 01 đo n cây g  dài 1,5m và hô lên “Ta làạ ế ầ ạ ỗ
Tri u V đây”. Nghe v y, Đ gi t l i con dao r i ch y đ n ch  V, V ho ng s  nên v tệ ậ ậ ạ ồ ạ ế ỗ ả ợ ứ
đo n cây v  phía Đ nh ng không trúng. Th y v y, Đ c m con dao b ng tay ph iạ ề ư ấ ậ ầ ằ ả
chém hai nhát trúng vào vùng đ u trái và vùng tay trái c a V. V b  th ng ch y raầ ủ ị ươ ạ
ngoài công viên thì g p N, N ch  V đi b nh vi n c p c u. Sau đó nhóm c a Đ bặ ở ệ ệ ấ ứ ủ ỏ
ch y, khi đi ngang qua Trung tâm h i ch  tri n lãm Đà N ng, Đ v t con dao gây ánạ ộ ợ ể ẵ ứ
xu ng bãi c  r i b  đi.ố ỏ ồ ỏ

T i  b n  k t  lu n  giám  đ nh  pháp  y  v  th ng  tích  s :  200/TgT  ngàyạ ả ế ậ ị ề ươ ố
19/6/2017 c a Trung tâm pháp y thành ph  Đà N ng k t lu n: Huỳnh Tri u V  bủ ố ẵ ế ậ ệ ị
th ng tích v i t  l  th ng tích là 14%. ươ ớ ỷ ệ ươ

T i B n án s  th m s  77/2017/HSST ngày 26/12/2017 c a Tòa án nhân dânạ ả ơ ẩ ố ủ
qu n C m L , thành ph  Đà N ng đã ra quy t đ nh:ậ ẩ ệ ố ẵ ế ị

Áp d ng kho n 2 Đi u 104; đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46; 47; 69; 74ụ ả ề ể ả ả ề
B  lu t Hình s  1999; Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 c a Qu c h i;ộ ậ ự ị ế ố ủ ố ộ
Kho n 2 Đi u 134 B  lu t Hình s  2015 s a đ i b  sung 2017;.ả ề ộ ậ ự ử ổ ổ

X  ph t: Ph m Phú Tr ng Đ 15 (m i lăm) tháng tù v  t i  “C  ý gâyử ạ ạ ươ ườ ề ộ ố
th ng tích”. Th i gian ch p hành hình ph t tù tính t  ngày 24/7/2017.ươ ờ ấ ạ ừ

Ngoài ra, B n án s  th m còn tuyên v  ph n án phí và thông báo quy nả ơ ẩ ề ầ ề
kháng cáo b n án.ả

Ngày 02 tháng 01 năm 2017, b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáoị ườ ạ ệ ợ ủ ị
có đ n kháng cáo v i n i dung: Án s  th m x  n ng, xin c p phúc th m xem xétơ ớ ộ ơ ẩ ử ặ ấ ẩ
gi m nh  hình ph t cho b  cáo. ả ẹ ạ ị

T i phiên tòa, đ i di n Vi n ki m sát có quan đi m v  vi c gi i quy t v  ánạ ạ ệ ệ ể ể ề ệ ả ế ụ
nh  sau: Đ n kháng cáo c a b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo có đ yư ơ ủ ị ườ ạ ệ ợ ủ ị ầ
đ  n i dung theo th  t c kháng cáo và n m trong th i h n kháng cáo nên đ m b oủ ộ ủ ụ ằ ờ ạ ả ả
h p l . Xét n i dung đ n kháng cáo thì th y: b  cáo đã có hành vi dùng dao là hungợ ệ ộ ơ ấ ị
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khí nguy hi m chém hai nhát vào đ u trái và tay trái c a anh Huỳnh Tri u V gâyể ầ ủ ệ
th ng tích 14%. B  cáo có nhân thân x u, đã có ti n s  v  hành vi đánh nhau vàươ ị ấ ề ự ề
xâm h i s c kh e c a ng i khác. Do đó, B n án s  th m đã x  ph t b  cáo 15ạ ứ ỏ ủ ườ ả ơ ẩ ử ạ ị
(m i lăm) tháng tù v  t i “C  ý gây th ng tích” theo kho n 2 Đi u 104 c a Bườ ề ộ ố ươ ả ề ủ ộ
lu t Hình s  1999 là có căn c , m c án phù h p, không n ng. Sau khi xét x  sậ ự ứ ứ ợ ặ ử ơ
th m b  cáo không có tình ti t gi m nh  m i. Do đó đ  ngh  H i đ ng xét x  ápẩ ị ế ả ẹ ớ ề ị ộ ồ ử
d ng đi m a kho n 1 Đi u 355, Đi u 356 c a B  lu t t  t ng hình s : không ch pụ ể ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ấ
nh n kháng cáo c a b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo, gi  nguyên B nậ ủ ị ườ ạ ệ ợ ủ ị ữ ả
án s  th m.ơ ẩ

T i phiên tòa, b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo cũng th a nh nạ ị ườ ạ ệ ợ ủ ị ừ ậ
B n án s  th m đã xét x  b  cáo v  t i “C  ý gây th ng tích” theo kho n 2 Đi uả ơ ẩ ử ị ề ộ ố ươ ả ề
104 B  lu t Hình s  1999 là đúng ng i, đúng t i. B  cáo và ng i đ i di n h pộ ậ ự ườ ộ ị ườ ạ ệ ợ
pháp c a b  cáo gi  nguyên n i dung kháng cáo, đ  ngh  H i đ ng xét x  xem xétủ ị ữ ộ ề ị ộ ồ ử
kháng cáo xin gi m nh  hình ph t cho b  cáo. ả ẹ ạ ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Trên c  s  n i dung v  án, căn c  vào các tài li u trong h  s  v  án đã đ cơ ở ộ ụ ứ ệ ồ ơ ụ ượ
tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh nh  sau:ụ ạ ộ ồ ử ậ ị ư

[1] T i phiên tòa phúc th m, b  cáo Ph m Phú Tr ng Đ đã khai nh n hànhạ ẩ ị ạ ươ ậ
vi ph m t i c a mình. L i khai c a b  cáo phù h p v i các tài li u, ch ng c  khácạ ộ ủ ờ ủ ị ợ ớ ệ ứ ứ
có trong h  s  v  án, do đó H i đ ng xét x  có đ  c  s  đ  xác đ nh: Kho ng 20ồ ơ ụ ộ ồ ử ủ ơ ở ể ị ả
gi  ngày 25/5/2017 t i công viên T thu c ph ng T, qu n L, Ph m Phú Tr ng Đờ ạ ộ ườ ậ ạ ươ
đã có hành vi dùng dao là hung khí nguy hi m chém hai nhát vào vùng đ u trái vàể ầ
tay trái c a anh Huỳnh Tri u V gây th ng tích 14%. Do đó, B n án s  th m sủ ệ ươ ả ơ ẩ ố
77/2017/HSST ngày 26/12/2017 c a Tòa án nhân dân qu n C m L , thành ph  Đàủ ậ ẩ ệ ố
N ng đã xét x  b  cáo Ph m Phú Tr ng Đ v  t i “C  ý gây th ng tích” theoẵ ử ị ạ ươ ề ộ ố ươ
kho n 2 Đi u 104 c a B  lu t Hình s  1999; Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngàyả ề ủ ộ ậ ự ị ế ố
20/6/2017 c a Qu c h i, kho n 2 Đi u 134 c a B  lu t Hình s  năm 2015 s a đ iủ ố ộ ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ
b  sung năm 2017 là có căn c , đúng t i. Tuy nhiên c p s  th m không áp d ngổ ứ ộ ấ ơ ẩ ụ
kho n 3 Đi u 7 c a B  lu t Hình s  2015 s a đ i b  sung 2017 quy đ nh v  hi uả ề ủ ộ ậ ự ử ổ ổ ị ề ệ
l c c a B  lu t Hình s  2015 s a đ i b  sung 2017 là thi u sót, do đó H i đ ng xétự ủ ộ ậ ự ử ổ ổ ế ộ ồ
x  s  xem xét áp d ng cho b  cáo.ử ẽ ụ ị

[2] Xét kháng cáo c a b  cáo và ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo: H iủ ị ườ ạ ệ ợ ủ ị ộ
đ ng xét x  xét th y b  cáo đã có hành vi s  d ng dao là hung khí nguy hi m chémồ ử ấ ị ử ụ ể
hai nhát vào vùng đ u trái và tay trái c a anh Huỳnh Tri u V gây th ng tích 14%.ầ ủ ệ ươ
Hành vi c a b  cáo mang tính ch t côn đ , không nh ng xâm ph m đ n s c kh eủ ị ấ ồ ữ ạ ế ứ ỏ
c a ng i khác mà còn gây nh h ng x u đ n tr t t  tr  an xã h i. B  cáo có nhânủ ườ ả ưở ấ ế ậ ự ị ộ ị
thân x u, đã có ti n s  v  hành vi đánh nhau và xâm h i s c kh e c a ng i khác.ấ ề ự ề ạ ứ ỏ ủ ườ
Do đó, đ i v i b  cáo c n ph i b  x  lý nghiêm kh c đ  c i t o, giáo d c b  cáo vàố ớ ị ầ ả ị ử ắ ể ả ạ ụ ị
răn đe, phòng ng a chung cho xã h i. V  m c án, B n án s  th m x  ph t b  cáoừ ộ ề ứ ả ơ ẩ ử ạ ị
15 tháng tù là phù h p, t ng x ng v i m c đ  hành vi ph m t i và nhân thân c aợ ươ ứ ớ ứ ộ ạ ộ ủ
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b  cáo, đã áp d ng đ y đ  các tình ti t gi m nh  trách nhi m hình s  cho b  cáo khiị ụ ầ ủ ế ả ẹ ệ ự ị
l ng hình. Sau khi x  s  th m, b  cáo không có tình ti t gi m nh  m i. Do đó, cănượ ử ơ ẩ ị ế ả ẹ ớ
c  vào đi m a kho n 1 Đi u 355, Đi u 356 c a B  lu t t  t ng hình s  2015, H iứ ể ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ
đ ng xét x  không ch p nh n kháng cáo xin gi m nh  hình ph t c a b  cáo vàồ ử ấ ậ ả ẹ ạ ủ ị
ng i đ i di n h p pháp c a b  cáo, gi  y án s  th m nh  quan đi m c a đ i di nườ ạ ệ ợ ủ ị ữ ơ ẩ ư ể ủ ạ ệ
Vi n ki m sát t i phiên tòa.ệ ể ạ

[3] Các quy t đ nh khác c a B n án s  th m không có kháng cáo, khángế ị ủ ả ơ ẩ
ngh  đã có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh .ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ ị

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

1. Căn c  ứ vào đi m a kho n 1 Đi u 355, Đi u 356 c a B  lu t t  t ng hìnhể ả ề ề ủ ộ ậ ố ụ
sự 2015; kho n 2 Đi u 104; đi m b, p kho n 1, kho n 2 Đi u 46; Đi u 47; Đi u 69;ả ề ể ả ả ề ề ề
Đi u 74 c a B  lu t Hình s  1999; Ngh  quy t s  41/2017/QH14 ngày 20/6/2017ề ủ ộ ậ ự ị ế ố
c a Qu c h i; kho n 3 Đi u 7; kho n 2 Đi u 134 c a B  lu t Hình s  2015 s a đ iủ ố ộ ả ề ả ề ủ ộ ậ ự ử ổ
b  sung 2017.ổ

Không ch p nh n kháng cáo c a b  cáo Ph m Phú Tr ng Đ và ng i đ iấ ậ ủ ị ạ ươ ườ ạ
di n h p pháp c a b  cáo, gi  nguyên B n án s  th m.ệ ợ ủ ị ữ ả ơ ẩ

X  ph t:  ử ạ Ph m Phú Tr ng Đạ ươ  15 (m i lăm)ườ  tháng tù v  t i “C  ý gâyề ộ ố
th ng tích”. Th i gian ch p hành hình ph t tù tính t  ngày 24/7/2017.ươ ờ ấ ạ ừ

2. V  án phí: Áp d ng đi m a kho n 2 Đi u 23 Ngh  quy tề ụ ể ả ề ị ế  326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i, bu c b  cáo Ph m Phú Tr ng Đủ Ủ ườ ụ ố ộ ộ ị ạ ươ
ph i ch u 200.000đ (ả ị hai trăm nghìn đ ngồ ) án phí hình s  phúc th m.ự ẩ

3. Các quy t đ nh khác c a B n án s  th m không có kháng cáo, kháng nghế ị ủ ả ơ ẩ ị
đã có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n kháng cáo, kháng ngh .ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ ị

4. B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuyên án.ả ẩ ệ ự ậ ể ừ

N i nh nơ ậ :
- Phòng HSNV-CA TPĐN PV 27;
- VKSND TP Đà N ng;ẵ
- Chi c c THADS qu n C m L ;ụ ậ ẩ ệ
- TAND qu n C m L ;ậ ẩ ệ
- VKSND qu n C m L ;ậ ẩ ệ
- Công an qu n C m L ;ậ ẩ ệ
- Tr i giam Hòa S n;ạ ơ
- B  cáo;ị
- Ng i đ i di n h p pháp c a b  cáoườ ạ ệ ợ ủ ị ;
- L u h  s .ư ồ ơ

T.M H I Đ NG XÉT X  PHÚC TH MỘ Ồ Ử Ẩ
TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Ph m T nạ ồ
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